
TT  MÔN NỘI DUNG GIẢI ĐỘI SỐ HỌ TÊN VĐV

1 Bóng bàn Đơn nam trên 50 Ba Đội số 4 Trần Viết Quang

Ba Đội số 4 Đinh Ngọc Thắng

Nhì Đội số 3 Vũ Duy Hiệp

Nhất Đội số 3 Đậu Bắc Sơn

Đơn nam dưới 50 Ba Đội số 2 Nguyễn Thành Vinh

Ba Đội số 2 Lê Văn Quý

Nhì Đội số 5 Phạm Xuân Chung

Nhất Đội số 5 Nguyễn Bá Hoành

Đôi nam Ba Đội số 3 Nguyễn Mạnh Hùng/Vũ Duy Hiệp

Ba Đội số 5 Nguyễn Anh Dũng/Nguyễn Bá Hoành

Nhì Đội số 5 Nguyễn Nhân Ái/Phạm Xuân Chung

Nhất Đội số 3 Đậu Bắc Sơn/Trần Đức Thành

2 Cầu lông Đơn nam Ba Đội số 4 Đoàn Quang Dũng

Ba Đội số 8 Hoàng Anh Thế

Nhì Đội số 7 Nguyễn Thanh Mỹ

Nhất Đội số 3 Phạm Anh Vũ

Đơn nữ Ba Đội số 2 Nguyễn Hồng Vinh

Ba Đội số 7 Nguyễn Thị Kim Chi

Nhì Đội số 8 Đinh Thị Kim Hảo

Nhất Đội số 8 Lê Thị Hà

Đôi nam Ba Đội số 4 Lưu Văn Mạnh/Lê Duy Hiếu

Ba Đội số 5 Lê Văn Điệp/Trần Mạnh Hùng

Nhì Đội số 6 Ng. Ngọc Tú/Lê Đức Thắng

Nhất Đội số 7 Ng.Thanh Mỹ/Phan Huy Hà

Đôi nữ Ba Đội số 4 Nguyễn Mai Ly/Trần Thị Khánh Dung

Ba Đội số 4 Đinh Thị Hải/Trần Thị Xinh

Nhì Đội số 2 Lương Thị Yến Nga/Nguyễn Thị Thanh
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Nhất Đội số 8 Lê Thị Hà/Lê Thị Mỹ Châu

Đôi nam nữ Ba Đội số 8 Trần Xuân Minh/Đinh Thị Kim Hảo

Ba Đội số 7 Phan Huy Hà/Nguyễn Thị Kim Chi

Nhì Đội số 4 Lê Duy Hiếu/Nguyễn Mai Ly

Nhất Đội số 3 Phạm Anh Vũ/Lê Thị Như Quỳnh

3 Kéo co Nam Ba Đội số 3

Nhì Đội số 6

Nhất Đội số 2

Nữ Ba Đội số 6

Ba Đội số 7

Nhì Đội số 3

Nhất Đội số 2

Nam-Nữ Ba Đội số 8

Ba Đội số 6

Nhì Đội số 7

Nhất Đội số 3

4 Việt dã Nam trên 45 KK Đội số 5 Trần Mạnh Hùng

KK Đội số 3 Nguyễn Ngọc Việt

Ba Đội số 7 Nguyễn Thành Công

Ba Đội số 3 Nguyễn Trí Lục

Nhì Đội số 5 Hồ Đức Hạnh

Nhất Đội số 5 Phạm Đình Thi

Nam dưới 45 KK Đội số 1 Nguyễn Tiến Dũng

KK Đội số 2 Võ Công Dũng

Ba Đội số 3 Dương Đức Ánh

Ba  Đội số 8 Hoàng Anh Thế 

Nhì Đội số 1 Mai Thế Anh

Nhất Đội số 7 Nguyễn Tiến Dũng

Nữ trên 45 KK Đội số 5 Hoàng Thị Quỳnh Như
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KK Đội số 6 Võ Thị Hoài Thương

Ba Đội số 3 Nguyễn Thị Lài

Ba Đội số 5 Bùi Thị Thu Hiền

Nhì Đội số 7 Đoàn Thị Huyền

Nhất Đội số 3 Trần Ngọc Lan

Nữ dưới 45 KK Đội số 5 Trần Thị Thu Dung

KK Đội số 6 Trần Thị Lương

Ba Đội số 3 Lê Thị Tuyết Hạnh

Ba Đội số 8 Bành Thị Thảo

Nhì Đội số 7 Nguyễn Thị Kim Chi

Nhất Đội số 3 Lê Thị Như Quỳnh

Đồng đội Nam KK Đội số 6

KK Đội số 2

Ba Đội số 7

Nhì Đội số 5

Nhất Đội số 3

Đồng đội Nữ KK Đội số 8

KK Đội số 6

Ba Đội số 2

Nhì Đội số 5

Nhất Đội số 3

Tập thể Việt dã Ba Đội số 2

Nhì Đội số 5

Nhất Đội số 3

5 Bóng chuyền Nam Ba Đội số 2

Ba Đội số 6

Nhì Đội số 3

Nhất Đội số 5

Nữ Ba Đội số 5
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Ba Đội số 6

Nhì Đội số 1

Nhất Đội số 3

6 Bóng đá

- Giải cầu thủ xuất sắc nhất Hoàng Việt Dũng (Phòng KHTC)

- Giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Nguyễn Văn Sang (Phòng TT-PC)

- Giải thủ môn xuất sắc nhất Lê Thanh Trung (Phòng HCTH)

Ba Đội số 2

Ba Đội số 4

Nhì Đội số 3

Nhất Đội số 6

7 Giải phụ 

- Giải cổ động viên cuồng nhiệt nhất Đội số 3 CĐBP: BQL Cơ sở II, Khoa GD Thể chất, Khoa SP Ngoại ngữ

- Giải trang phục Đội số 7 CĐBP: Trường Sư phạm, Khoa Xây dựng

- Giải Hoa khôi Trần Thị Xinh (Trung tâm GDQP&AN)

- Giải Á khôi 1 Phan Thị Đào Quyên (Khoa SP Ngoại ngữ)

- Giải Á khôi 2 Nguyễn Hà Trang (Trường TH, THCS&THPT THSP)

- Giải vận động viên cao tuổi nhất Nguyễn Văn Quảng (Trường Sư phạm)

- Giải Đội "Fair Play" Đội số 8 CĐBP: Trường Kinh tế, Viện NN&TN, Viện CNHS-MT

8 Giải toàn đoàn KK Đội số 1 CĐBP: Viện KT&CN, Trường Phổ thông TH, Trường MNTH

KK Đội số 4 CĐBP: Trường KHXH&NV, Trung tâm GDQP&AN

KK Đội số 8 CĐBP: Trường Kinh tế, Viện NN&TN, Viện CNHS-MT

Ba Đội số 7 CĐBP: Trường Sư phạm, Khoa Xây dựng

Ba Đội số 2
CĐBP: QT&ĐT, TH-TN, ĐBCL, Thư viện, Đào tạo, ĐT SĐH - 

TTr-PC

Nhì Đội số 6
CĐBP: VP Đảng - HĐT - ĐT, Tổ chức - Khoa học - Xuất bản, 

HCTH, KH-TC, CTCT-HSSV, GDTX, Nội trú - Y tế

Nhì Đội số 5 CĐBP: Trường THPT Chuyên, Viện NC&ĐT trực tuyến

Nhất Đội số 3 CĐBP: BQL Cơ sở II, Khoa GD Thể chất, Khoa SP Ngoại ngữ


